
LFB — Bạc lưng thép trụ tự bôi trơn
Bạc cuốn lưng thép · lớp trượt PTFE · chạy khô không cần mỡ

KOLBEN
s h o p . k o l b e n . c o m . v n  ·  0 9 0 6  8 7 1  8 9 9

ØD Ød

L

Lưng thép
Đồng thiêu kết
Lớp trượt PTFE

Lỗ lắp: H7

Thông số (chạy khô)
Nhiệt độ làm việc -200 → +280 °C
Áp suất bề mặt tối đa 49 N/mm² (tĩnh 137)

Vận tốc trượt tối đa 0,65 m/s

PV tối đa 3,6 N/mm²·m/s

Cách đọc mã LFB 2520 = ID 25 × L 20

Lắp đặt Ép vào lỗ H7, trục mài Ra ≤ 0,8

Bảng đường kính ngoài theo ID

ID Ød OD ØD Thành T
3 5 1

4 6 1

5 7 1

6 8 1

7 9 1

8 10 1

9 11 1

10 12 1

12 14 1

13 15 1

14 16 1

15 17 1

16 18 1

17 19 1

18 20 1

19 22 1,5

20 23 1,5

22 25 1,5

24 27 1,5

25 28 1,5

26 30 2

28 32 2

30 34 2

ID Ød OD ØD Thành T
31 35 2

32 36 2

35 39 2

38 42 2

40 44 2

45 50 2,5

50 55 2,5

55 60 2,5

60 65 2,5

65 70 2,5

70 75 2,5

75 80 2,5

80 85 2,5

85 90 2,5

90 95 2,5

100 105 2,5

110 115 2,5

120 125 2,5

130 135 2,5

140 145 2,5

150 155 2,5

160 165 2,5

ID 3–18: thành 1,0 mm · ID 19–25: 1,5 mm · ID 26–40: 2,0
mm · ID ≥ 45: 2,5 mm.

Lỗ lắp gia công H7, vát mép; ép bằng trục gá, không gõ
búa. Khe nối đặt tránh hướng chịu tải lớn nhất.

Các trang sau: đặc tính vật liệu, gá ép và lực ép (dùng
chung cho bạc LFB và LFF).

Size LFB có sẵn tại kho KOLBEN (180 mã)

Mã ID OD L
LFB 0404 4 5,5 4

LFB 0505 5 7 5

LFB 0512 5 7 12

LFB 0608 6 8 8

LFB 1006 10 12 6

LFB 1010 10 12 10

LFB 1208 12 14 8

LFB 1210 12 14 10

LFB 1215 12 14 15

LFB 1315 13 15 15

LFB 1415 14 16 15

LFB 1430 14 16 30

LFB 1515 15 17 15

LFB 1525 15 17 25

LFB 1612 16 18 12

LFB 1615 16 18 15

LFB 1620 16 18 20

LFB 1625 16 18 25

Mã ID OD L
LFB 3530 35 39 30

LFB 3535 35 39 35

LFB 3540 35 39 40

LFB 3740 37 — 40

LFB 3745 37 — 45

LFB 3840 38 42 40

LFB 3845 38 42 45

LFB 3850 38 42 50

LFB 4015 40 44 15

LFB 4020 40 44 20

LFB 4025 40 44 25

LFB 4030 40 44 30

LFB 4030 40 45 30

LFB 4035 40 44 35

LFB 4040 40 44 40

LFB 4045 40 44 45

LFB 4050 40 44 50

LFB 4520 45 50 20

Mã ID OD L
LFB 8045 80 85 45

LFB 8050 80 85 50

LFB 8060 80 85 60

LFB 8535 85 90 35

LFB 8540 85 90 40

LFB 8550 85 90 50

LFB 8560 85 90 60

LFB 9030 90 95 30

LFB 9035 90 95 35

LFB 9045 90 95 45

LFB 9050 90 95 50

LFB 9060 90 95 60

LFB 9530 95 — 30

LFB 9535 95 — 35

LFB 9540 95 — 40

LFB 9545 95 — 45

LFB 9550 95 — 50

LFB 9560 95 — 60



LFB 1630 16 18 30

LFB 1812 18 20 12

LFB 1815 18 20 15

LFB 1820 18 20 20

LFB 1825 18 20 25

LFB 1920 19 22 20

LFB 2020 20 23 20

LFB 2025 20 23 25

LFB 2030 20 23 30

LFB 2120 21 — 20

LFB 2215 22 25 15

LFB 2220 22 25 20

LFB 2320 23 — 20

LFB 2415 24 27 15

LFB 2425 24 27 25

LFB 2430 24 27 30

LFB 2510 25 28 10

LFB 2515 25 28 15

LFB 2520 25 28 20

LFB 2525 25 28 25

LFB 2530 25 28 30

LFB 2535 25 28 35

LFB 2620 26 30 20

LFB 2630 26 30 30

LFB 2736 27 — 36

LFB 2820 28 32 20

LFB 2825 28 32 25

LFB 2830 28 32 30

LFB 3010 30 34 10

LFB 3015 30 34 15

LFB 3020 30 34 20

LFB 3025 30 34 25

LFB 3030 30 34 30

LFB 3040 30 34 40

LFB 3230 32 36 30

LFB 3240 32 36 40

LFB 3345 33 — 45

LFB 3345 33 36 45

LFB 3515 35 39 15

LFB 3520 35 39 20

LFB 3525 35 39 25

LFB 3530 35 39 30

LFB 4525 45 50 25

LFB 4535 45 50 35

LFB 4540 45 50 40

LFB 4550 45 50 50

LFB 5015 50 55 15

LFB 5035 50 55 35

LFB 5040 50 55 40

LFB 5045 50 55 45

LFB 5050 50 55 50

LFB 5525 55 60 25

LFB 5530 55 60 30

LFB 5535 55 60 35

LFB 5540 55 60 40

LFB 5550 55 60 50

LFB 5575 55 60 75

LFB 6030 60 65 30

LFB 6035 60 65 35

LFB 6040 60 65 40

LFB 6045 60 65 45

LFB 6050 60 65 50

LFB 6060 60 65 60

LFB 6530 65 70 30

LFB 6535 65 70 35

LFB 6540 65 70 40

LFB 6545 65 70 45

LFB 6550 65 70 50

LFB 6560 65 70 60

LFB 7030 70 75 30

LFB 7035 70 75 35

LFB 7040 70 75 40

LFB 7045 70 75 45

LFB 7050 70 75 50

LFB 7060 70 75 60

LFB 7080 70 75 80

LFB 7530 75 80 30

LFB 7535 75 80 35

LFB 7540 75 80 40

LFB 7545 75 80 45

LFB 7550 75 80 50

LFB 7560 75 80 60

LFB 8035 80 85 35

LFB 8040 80 85 40

LFB 10030 100 105 30

LFB 10035 100 105 35

LFB 10040 100 105 40

LFB 10050 100 105 50

LFB 10060 100 105 60

LFB 10070 100 105 70

LFB 10535 105 — 35

LFB 10540 105 — 40

LFB 10545 105 — 45

LFB 10550 105 — 50

LFB 10560 105 — 60

LFB 11035 110 115 35

LFB 11040 110 115 40

LFB 11045 110 115 45

LFB 11055 110 115 55

LFB 11060 110 115 60

LFB 11070 110 115 70

LFB 11535 115 — 35

LFB 11540 115 — 40

LFB 11545 115 — 45

LFB 11550 115 — 50

LFB 11560 115 — 60

LFB 12035 120 125 35

LFB 12050 120 125 50

LFB 12060 120 125 60

LFB 12065 120 125 65

LFB 12070 120 125 70

LFB 12550 125 — 50

LFB 12560 125 — 60

LFB 125173 125 130 173

LFB 13050 130 135 50

LFB 13060 130 135 60

LFB 13550 135 — 50

LFB 13560 135 — 60

LFB 14050 140 145 50

LFB 14060 140 145 60

LFB 14070 140 145 70

LFB 14560 145 — 60

LFB 16050 160 165 50

LFB 17060 170 — 60

LFB 220100 220 — 100

LFB 26080 260 — 80

ID trên 160 mm: OD theo bản vẽ, liên hệ Zalo 0906 871 899. Giá & tồn kho cập nhật tại shop.kolben.com.vn.
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